
BỘ TƯ PHÁP

TT Chỉ tiêu Dự toán được giao (1) Dự toán đã phân bổ (chi 

tiết từng loại khoản, đơn 

vị) (2)

A B 1 2

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 98.417.126.000 98.417.126.000

I CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 95.124.284.000 95.124.284.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường 

xuyên

86.031.361.000 86.031.361.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động 

không thường xuyên

9.092.923.000 9.092.923.000

I.1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (LOẠI 340 - KHOẢN 

341)

94.624.284.000 94.624.284.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 86.031.361.000 86.031.361.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

8.592.923.000 8.592.923.000

a Khối cơ quan Bộ 7.570.034.000 7.570.034.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 6.036.111.000 6.036.111.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

1.533.923.000 1.533.923.000

1 Văn phòng Bộ 3.216.019.000 3.216.019.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 3.162.001.000 3.162.001.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

54.018.000 54.018.000

2 Cục Trợ giúp pháp lý 344.352.000 344.352.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 230.204.000 230.204.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

114.148.000 114.148.000

2.1 Văn phòng Cục 293.355.000 293.355.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 179.207.000 179.207.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

114.148.000 114.148.000

2.2 Trung tâm thông tin TGPL 50.997.000 50.997.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 50.997.000 50.997.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

0 0

3 Cục Đăng ký QGGDBD 238.300.000 238.300.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 227.300.000 227.300.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

11.000.000 11.000.000
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TT Chỉ tiêu Dự toán được giao (1) Dự toán đã phân bổ (chi 

tiết từng loại khoản, đơn 

vị) (2)

A B 1 2

Văn phòng Cục 238.300.000 238.300.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 227.300.000 227.300.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

11.000.000 11.000.000

4 Cục Kiểm tra văn bản QPPL 278.415.000 278.415.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 252.209.000 252.209.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 26.206.000 26.206.000

5 Cục Phổ biến giáo dục và pháp luật 347.348.000 347.348.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 209.585.000 209.585.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 137.763.000 137.763.000

6 Tạp chí Dân chủ và Pháp luật 176.500.000 176.500.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 96.500.000 96.500.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 80.000.000 80.000.000

7 Cục Công nghệ thông tin 1.113.059.000 1.113.059.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 213.059.000 213.059.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

900.000.000 900.000.000

7.1 Văn phòng Cục 1.075.059.000 1.075.059.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 175.059.000 175.059.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 900.000.000 900.000.000

7.2 Trung tâm Thông tin 38.000.000 38.000.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 38.000.000 38.000.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 0 0

8 Thanh tra Bộ 285.130.000 285.130.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 280.130.000 280.130.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 5.000.000 5.000.000

9 Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý 69.100.000 69.100.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 69.100.000 69.100.000

10 Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 144.291.000 144.291.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 34.291.000 34.291.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 110.000.000 110.000.000

11 Cục Bồi thường nhà nước 206.350.000 206.350.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 241.750.000 241.750.000
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TT Chỉ tiêu Dự toán được giao (1) Dự toán đã phân bổ (chi 

tiết từng loại khoản, đơn 

vị) (2)

A B 1 2

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

-35.400.000 -35.400.000

11.1 Văn phòng Cục 158.600.000 158.600.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 194.000.000 194.000.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ -35.400.000 -35.400.000

11.2 Trung tâm Hỗ trợ quyền yêu cầu bồi thường 47.750.000 47.750.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 47.750.000 47.750.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 0 0

12 Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực 337.500.000 337.500.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 252.350.000 252.350.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 85.150.000 85.150.000

13 Cục Bổ trợ Tư pháp 477.237.000 477.237.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 338.568.000 338.568.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 138.669.000 138.669.000

14 Cục Kế hoạch - Tài chính 313.164.000 313.164.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 313.164.000 313.164.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 0 0

15 Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật

-101.731.000 -101.731.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động thường xuyên 185.000.000 185.000.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

-286.731.000 -286.731.000

15.1 Văn phòng Cục -101.731.000 -101.731.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 185.000.000 185.000.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ -286.731.000 -286.731.000

15.2 Trung tâm thông tin pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

0 0

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 0 0

16 Ban quản lý dự án chuyên trách của Bộ 100.000.000 100.000.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 100.000.000 100.000.000

17 Nhà xuất bản Tư pháp 25.000.000 25.000.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 25.000.000 25.000.000

b Tổng cục Thi hành án dân sự 87.054.250.000 87.054.250.000
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TT Chỉ tiêu Dự toán được giao (1) Dự toán đã phân bổ (chi 

tiết từng loại khoản, đơn 

vị) (2)

A B 1 2

Kinh phí thực hiện tự chủ 79.995.250.000 79.995.250.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 7.059.000.000 7.059.000.000

I.2 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (LOẠI 340 - KHOẢN 

368)

500.000.000 500.000.000

Tổng cục Thi hành án dân sự 500.000.000 500.000.000

Kinh phí thực hiện tự chủ 0 0

Kinh phí không thực hiện tự chủ 500.000.000 500.000.000

II SỰ NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ (LOẠI 

100 - KHOẢN 103)

425.100.000 425.100.000

1 Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý 425.100.000 425.100.000

Kinh phí thực hiện hoạt động thường xuyên 294.000.000 294.000.000

Kinh phí thực hiện hoạt động không thường xuyên 23.100.000 23.100.000

Kinh phí đề tài dự án 108.000.000 108.000.000

III SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY 

NGHỀ (LOẠI 070-KHOẢN 081, 083, 085, 093)

2.807.042.000 2.807.042.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 392.583.000 392.583.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 2.414.459.000 2.414.459.000

1 Đại học Luật Hà Nội (LOẠI 070- KHOẢN 081) -355.570.000 -355.570.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên -355.570.000 -355.570.000

2 Học viện Tư pháp (LOẠI 070- KHOẢN 083) -452.000.000 -452.000.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 0 0

Kinh phí hoạt động không thường xuyên -452.000.000 -452.000.000

3 Trường Cao đẳng luật miền Bắc (LOẠI 070 -

KHOẢN 093)

610.133.000 610.133.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 148.133.000 148.133.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 462.000.000 462.000.000

4 Trường Cao đẳng luật miền Trung (LOẠI 070 -

KHOẢN 093)

1.961.629.000 1.961.629.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 129.100.000 129.100.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 1.832.529.000 1.832.529.000

5 Trường Cao đẳng luật miền Nam (LOẠI 070 -

KHOẢN 093)

195.850.000 195.850.000

Kinh phí hoạt động thường xuyên 115.350.000 115.350.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 80.500.000 80.500.000

6 Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức ở trong

nước  (LOẠI 070 - KHOẢN 085)

847.000.000 847.000.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt động không 

thường xuyên

847.000.000 847.000.000
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TT Chỉ tiêu Dự toán được giao (1) Dự toán đã phân bổ (chi 

tiết từng loại khoản, đơn 

vị) (2)

A B 1 2

6.1 Văn phòng Bộ -99.850.000 -99.850.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ -99.850.000 -99.850.000

6.2 Cục Kế hoạch - Tài chính 15.000.000 15.000.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 15.000.000 15.000.000

6.3 Học viện Tư pháp 96.000.000 96.000.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 96.000.000 96.000.000

6.4 Cục Công nghệ thông tin 303.850.000 303.850.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 303.850.000 303.850.000

6.5 Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật

3.000.000 3.000.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 3.000.000 3.000.000

6.6 Tổng cục Thi hành án dân sự 529.000.000 529.000.000

Kinh phí không thực hiện tự chủ 529.000.000 529.000.000

IV SỰ NGHIỆP KINH TẾ (LOẠI 280-KHOẢN 332) 4.000.000 4.000.000

1 Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý 4.000.000 4.000.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 4.000.000 4.000.000

V SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỞNG (LOẠI

250 - KHOẢN 251)

26.700.000 26.700.000

1 Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý 26.700.000 26.700.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 26.700.000 26.700.000

VI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THÔNG TIN (LOẠI 

160 - KHOẢN 171)

30.000.000 30.000.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 30.000.000 30.000.000

1 Nhà xuất bản Tư pháp 30.000.000 30.000.000

Kinh phí hoạt động không thường xuyên 30.000.000 30.000.000

(1) Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2024; Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kinh phí 

năm 2024 cho các chương trình, dự án và kinh phí đào tạo cán bộ, học sinh Lào sử dụng vốn viện trợ không hoàn 

lại của Chúng phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 18/7/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kinh phí năm 2024 cho đào tạo cán bộ, học sinh Campuchia sử dụng vốn viện trợ không 

hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia; Nghị quyết số 188/NĐ-CP ngày 11/10/2024 

của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2024 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương.

(2) Quyết định số 2115/QĐ-BTP ngày 08/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao điều chỉnh dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024.

Ghi chú:


